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 TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I.
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức	
- Thực phẩm và dinh dưỡng
- Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
- Trang phục trong đời sống
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nêu được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người. Thực hiện thói quen ăn uống khoa học. Nhận biết được các phương pháp chế biến thực phẩm. Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm . So sánh được phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt về: cách làm, ưu điểm, hạn chế. Nêu được vai trò của trang phục trong đời sống.  Phân loại và kể tên được một số loại trang phục,  đặc điểm của một số loại vải dùng trong may mặc.
- Đánh giá công nghệ: Đánh giá việc sử dụng các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Đánh giá việc lựa chọn trang phục cho những hoàn cảnh cụ thể.
- Sử dụng công nghệ: Tính được  tổng nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cho một bữa ăn .
2.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra
3. Phẩm chất
-Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về kiến thức về bảo quản và chế biến; về trang phục trong đời sống.
-Biết ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống của gia đình mình, biết yêu thương chăm sóc gia đình.
II.HÌNH THỨC KIỂM TRA
-Kiểm tra viết trên giấy thi đã in sẵn đề thi.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Đề thi in đủ số lượng HS, đáp án và biểu điểm chấm.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình làm bài
- Ôn tập kiến thức các bài đã học.
IV. MA TRẬN ĐỀ 
-Thời gian làm bài 45 phút



	Nội dung
	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Thông hiểu 
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng thấp 
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng cao
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	Thực phẩm và dinh dưỡng
	
Câu hỏi định tính
	Nêu được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người. 
(C1, C2, C4)
	
	Thực hiện thói quen ăn uống khoa học
	(C5)	
	
	




	



	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	3câu
0,75 đ
7,5%
	
	1 câu
0,25đ
2,5%
	
	
	
	4câu
1,0đ
10%

	Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
	Câu hỏi định tính, định lượng
	Nhận biết được các phương pháp chế biến thực phẩm
(C3, C7)
	Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm 
(C19)
	Hiểu được một số phương pháp bảo quản thực phẩm -Lựa chọn được phương pháp chế biến thực phẩm phù hợp
( C6, C13, C14)

	

	So sánh được phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt về: cách làm, ưu điểm, hạn chế.
(C17)
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	2câu
0,5đ
5%
	1 câu
1đ
10%
	3câu
0,75đ
7,5%
	
	1câu
2đ
20%
	
	7câu
4,25đ
42,5%

	Dự án bữa ăn kết nối yêu thương
	Câu hỏi /bài tập định tính, định lượng
	
	
	Hiểu được thành phần dinh dưỡng của thực phẩm (C8, C15)

	
	
	Tính được  tổng nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cho một bữa ăn (C18)
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	
	
	2câu
0,5đ
5%
	
	
	1câu
1đ
10%
	3câu
1,5đ
15%

	Trang phục trong đời sống
	Câu hỏi định tính, định lượng
	- Nêu được vai trò của trang phục trong đời sống
- Phân loại và kể tên được một số loại trang phục,  đặc điểm của một số loại vải dùng trong may mặc (C9, C10,   C12)
	Nêu được khái niệm trang phục

C20a
	Trình bày được các đặc điểm của trang phục (C11, C16)
	Trình bày được ý nghĩa của đồng phục học sinh

C20b

	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	3câu
0,75đ
7,5%
	0,5câu
1đ
10%
	2câu
0,5đ
5%
	0,5câu
1đ
10%
	
	
	6câu
3,25đ
32,5%

	TỔNG
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	
8 câu
2,0đ
20%
	
1,5câu
2,0đ
20%		

	
8 câu
2,0đ
20%
	
0,5câu
1đ
10%
	
1 câu
2,0đ
20%
	
1 câu
1,0đ
10%
	
20câu
10,0đ
100%


 
V.ĐỀ BÀI
 I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1: Trong các thực phẩm sau, thực phẩm giàu chất xơ là:
	A, Rau muống, rau lang
	B, Rong biển

	C, Ngô
	D, Khoai tây


Câu 2: Bệnh suy dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển chậm, cơ bắp yếu ớt, bụng phình to, tóc mọc lưa thưa là do trẻ bị:
A, Thừa chất đạm 				B, Thiếu chất đường bột
C, Thiếu chất đạm trầm trọng 		D, Thiếu chất béo
Câu 3: Thực phẩm nào sau đây có thể muối chua
	A, Dưa chuột
	B, Cà chua

	C, Xà lách , rau cải
	D, Măng ngọt


Câu 4: Em hãy chọn một loại thực phẩm trong các thực phẩm sau đây để thay thế gạo:
A, Rau muống 		B, Cá 			C, Khoai lang 		D, Ngô
Câu 5: Thói quen ăn uống khoa học
	A, Ăn đúng bữa, đúng cách, đảm bảo ATVS
	B, Ăn đủ chất dinh dưỡng

	C, Ăn ngon nhưng không cần đảm bảo vệ sinh	
	D, Ăn đúng 3 bữa là đủ 


Câu 6: Phương pháp bảo quản thực phẩm là:
	A, làm chín thực phẩm
	B, nướng và muối chua

	C, làm lạnh và đông lạnh
	D, luộc và trộn hỗn hợp


Câu 7: Món ăn nào sau đây có sử dụng nhiệt
	A, rau muống nộm tai lợn
	B, Thịt kho tàu

	C, Dưa chuột muối
	D, Rau trộn dầu giấm


Câu 8: Căn cứ vào tháp dinh dưỡng thì thực phẩm cần ăn hạn chế là:
	A, Đường
	B, Hoa quả, rau

	C, Muối
	D, Bơ , mè, dầu ăn


Câu 9: Trang phục có vai trò:
		A. Nâng đỡ cơ thể				B. Giúp cơ thể không bị lạnh	
C. Che trở bảo vệ cơ thể			D. Giải nhiệt cho cơ thể
Câu 10: Trang phục được phân loại thành các nhóm 
A. Trang phục nam, trang phục nữ, đồng phục, trang phục trẻ em
B. Theo giới tính, theo lứa tuổi, theo thời tiết, theo công dụng
C. Trang phục mùa nóng, trang phục mùa lạnh, trang phục lễ hội
D. Trang phục người cao tuổi, trang phục bảo hộ lao động, trang phục thường ngày
	
	

	
	


Câu 11: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cần chọn trang phục có đặc điểm?
		A. Tay bồng, có bèo				B. Màu sáng
		C. Kẻ ngang, hoa to, ô vuông			D. Vừa sát cơ thể, đường nét dọc
Câu 12: Vải sợi pha có đặc điểm:
A. Hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu
B. Bền, đẹp, hút ẩm thấp, không bị nhàu, không thoáng mát
C. Bền, đẹp, ít nhàu, thoáng mát
D. Hút ẩm cao, thoáng mát, ít nhàu
Câu 13: Phương pháp nào sau không phải là phương pháp chế biến thực phẩm
A, Ướp và phơi			 	B, Rang và nướng 
C, Xào và muối chua 				 D, Rán và trộn dầu giấm
Câu 14: Chế biến không đúng cách, thực phẩm bị biến chất có khả năng gây ra :
A, Đau bụng 					B, ung thư đường tiêu hóa, dạ dày 
C,  Nổi mụn 					D, Ngứa chân tay
Câu 15: Món ăn nào chứa nhiều kcal nhất
A, Thịt kho tiêu 100g 				B, Cá kho 100g 
C, Tép rang 100g 				D, Sườn rang 100g
Câu 16: Đặc điểm tạo nên tính đa dạng của các bộ trang phục là:
A. Chất liệu		B. Kiểu dáng		C. Màu sắc	D. Đường nét, họa tiết
II.TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 17: (2,0 điểm) So sánh phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt về: cách làm, ưu điểm, hạn chế.
Câu 18: (1,0điểm) Tính tổng nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cho một bữa ăn (giả định bằng 1/3 nhu cầu dinh dưỡng cả ngày). Biết 
	Thành viên
	Giới tính
	Độ tuổi
	Nhu cầu dinh dưỡng/1 ngày (kcal)

	Bố
	Nam
	40
	2634

	Mẹ
	Nữ
	35
	2212

	Chị gái
	Nữ
	15
	2205

	Em
	Nữ
	12
	2205



Câu 19: (1điểm) Nêu vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản và chế biến thực phẩm?
Câu 20: (2 điểm)  a/Trang phục là gì ? 
	     b/Nêu ý nghĩa của đồng phục học sinh khi đến trường?
VI. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
      Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)   Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	B



     Phần II. Tự luận (6,0 điểm)	

       Câu 17: (2,0 điểm)
	So sánh
	Phương pháp sử dụng nhiệt
	Phương pháp không sử dụng nhiệt
	Điểm

	Giống
	Chế biến thực phẩm
	0,5

	Khác
	Cách làm
	Là phương pháp làm chín thực phẩm trong nước hoặc bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt.
	Là phương pháp trộn các thực phẩm hoặc làm thực phẩm lên men vi sinh trong thời gian cần thiết
	0,5

	
	Ưu điểm
	Phù hợp chế biến nhiều loại thực phẩm, hương vị hấp dẫn
	Dễ làm, món ăn ít dầu mỡ
	0,5

	
	Hạn chế
	Thời gian chế biến lâu
	Khó khăn trong lựa chọn thực phẩm và bảo quản
	0,5



     Câu 18: (1,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Tổng nhu cầu dinh dưỡng của cả gia đình em trong 1 ngày là:
	

	                  2634 + 2212 + 2205 + 2205 = 9 256 (kcal) 
	0,5

	Vậy tổng nhu cầu dinh dưỡng của gia đình em trong 1 bữa là (bình quân bằng 1/3 nhu cầu cả ngày):   
	

	                  9256: 3= 3085,3 ( kcal)
	0,5



Câu 19: (1điểm) 
-Bảo quản thực phẩm có vai trò làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng mà thực phẩm vẫn được đảm bảo chất lượng và chất dinh dưỡng.
-Chế biến thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng, sự đa dạng và hấp dẫn
  Câu 20: (2 điểm) 
   a/ Trang phục là vật dụng cần thiết của con người, bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như giày, thắt lưng, tất, khăn quàng, mũ,... Trong đó, quần áo là những vật dụng quan trọng nhất.
        b/-HS mặc đồng phục đến trường tạo nên sự bình đẳng giữa các HS, không phân biệt giàu nghèo
           -Đồng phục HS giúp mọi người có thể dễ dàng phân biệt HS với các ngành nghề khác, đôi khi còn có thể   nhận biết được HS thuộc trường nào, lớp nào.

